
PHỤ LỤC 01: 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT Ý TƯỞNG/SẢN PHẨM THAM GIA  

CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2024 HUYỆN KON RẪY 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Kon Rẫy) 

 

 
 

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin người 

đại diện 

Ghi 

chú 

I Thị trấn Đăk Rve: 03 sản phẩm, 02 chủ thể 

1 Muối tiêu Sơn Ka 

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp 

Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Nông Hồng Sơn  

2 Măng búp khô Đăk Rve 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Hoa Nam 

Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Phạm Thị Hoa 

 

3 Cà phê rang xay Kon Brai  

II Xã Tân Lập: 01 sản phẩm, 01 chủ thể 

1 Xúc xích Tây Nguyên 
Hợp tác xã Nông sản và 

Thực phẩm Tây Nguyên 

Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Nguyễn Thị Hoà  

III Xã Đăk Ruồng: 01 sản phẩm, 01 chủ thể 

1 Bột rau má thủy canh 
Hợp tác xã nông nghiệp 

CNC Trường Hoa 

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Thái Thị Út Hoa  

                                                           
(1) Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể… 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin người 

đại diện 

Ghi 

chú 

IV Xã Đăk Tờ Re: 01  sản phẩm;  01 chủ thể 

1 Mít sấy giòn Phương Nam Hộ kinh doanh cá thể 
Thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ 

Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Bùi Thị Chính  

V Xã Đăk Tờ Lung:  05 sản phẩm; 01 chủ thể 

1 Măng chua ngọt 

Hợp tác xã Thương mại 

Dịch vụ nông  nghiệp  

xanh Tiến Bản 

Thôn  1, xã Đăk Tơ Lung, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
Nguyễn Văn Bản 

 

2 Măng Kim Chi  

3 Măng hấp  

4 Măng chua  

5 Măng tươi trái mùa  

Tổng cộng 11 sản phẩm; 06 chủ thể (trong đó: 05 HTX, 01 hộ kinh doanh) 
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